






 



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 
Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Ta có 2 1 7 2 5= − = − =d u u . Chọn C. 

Câu 2. Hai đường thẳng được gọi là song song nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung. 
Chọn A. 

Câu 3. sin 1 2 ,
2
π π= ⇔ = + ∈x x k k . Chọn A. 

Câu 4. 575 75
180 12
π π° = ⋅ = . Chọn B. 

Câu 5. Theo công thức biến đổi tổng thành tích: sin sin 2sin cos
2 2

α β α βα β + −
+ = . Chọn B. 

Câu 6. Hình chóp tứ giác .S ABCD  có 4  cạnh bên , , ,SA SB SC SD  và 4  cạnh đáy , , ,AB BC CD DA  
nên có 8  cạnh. Chọn D. 

Câu 7. ( )sin sin cos cos sin+ = +a b a b a b . Chọn C. 

Câu 8. Vì 0
2
π α− < <  nên điểm biểu diễn góc α  trên đường tròn lượng giác thuộc góc phần tư thứ 

IV, do đó sin 0α < , cos 0α > . Chọn B. 

Câu 9. Quan sát đồ thị, trên khoảng ( );2π π  đồ thị đi lên từ trái sang phải nên hàm số cos=y x  

đồng biến trên khoảng ( );2π π . Chọn C. 

Câu 10. Hai điểm S  và C  cùng thuộc hai mặt phẳng ( )SAC  và ( )SCD  nên giao tuyến của hai mặt 

phẳng là SC . Chọn A. 

Câu 11. S  là điểm chung của ( )SAB  và ( )SCD ; AB CD , ( )⊂AB SAB , ( )⊂CD SCD  và ∉S AB  

nên giao tuyến d  đi qua S  và song song với AB , DC . Chọn D. 

Câu 12. Dãy 5;4;3;2;...  có mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ hai) đều nhỏ hơn số hạng đứng ngay 
trước nó nên là dãy số giảm. Chọn A. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. 

a) Đúng. Hàm số tan=y x  xác định khi cos 0 ,
2
π π≠ ⇔ ≠ + ∈x x k k . Vậy 

\ |
2
π π = + ∈ 
 

 D k k . 
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b) Sai. Ta có tan 1 tan 1
4 4
π π − = − ≠ = 

 
 nên hàm số tan=y x  không phải là hàm số chẵn (thực tế 

tan=y x  là hàm số lẻ). 

c) Sai. ( ) 3 tan 3 tan ,
3 3
π π π= ⇔ = = ⇔ = + ∈f x x x k k . 

d) Đúng. 1 50 2
3 3 3
π π π< + < ⇔ − < <k k , mà ∈k  nên { }0;1∈k . Các nghiệm trong khoảng 

( )0;2π  là 
3
π  và 4

3
π , có tổng bằng 4 5

3 3 3
π π π
+ = . 

Câu 2. 

a) Đúng. ∈H SA  và ( )⊂SA SAB  nên ( )∈H SAB . 

b) Đúng. ∈H SA , ∈K SB  nên ,H K  cùng thuộc ( )SAB , do đó ( )⊂HK SAB . 

c) Sai. HK  là đường trung bình của tam giác SAB  nên HK AB . Mà AB CD  nên HK CD , do 
đó HK  và CD  không cắt nhau. 

d) Đúng. S  là điểm chung của ( )SAB  và ( )SCD ; AB CD , ( )⊂AB SAB , ( )⊂CD SCD  và 

∉S AB  nên giao tuyến d  đi qua S  và d AB . Mà HK AB  và HK  không đi qua S  nên d HK . 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. Đáp án: 35,7 . 

MN  là đường trung bình của tam giác ABC  nên MN AB  và 6
2

= =
ABMN . 

Hai mặt phẳng ( )MNP  và ( )ABD  có điểm chung P  và lần lượt chứa hai đường thẳng song song 

MN , AB , mà ∉P AB  nên giao tuyến của chúng là đường thẳng đi qua P  và song song với AB , cắt 
AD  tại Q . Do đó PQ AB . 

Trong tam giác ABD  có PQ AB  nên 1
3

= = =
DQ DP PQ
DA DB AB

, suy ra 4=PQ , 8=AQ . 

Tam giác AMQ  có 6=AM , 8=AQ ,  60°=MAQ  nên 
2 2 2 2 cos 60 36 64 48 52°= + − ⋅ ⋅ ⋅ = + − =MQ AM AQ AM AQ . 

Tương tự, tam giác BNP  có 6=BN , 8=BP ,  60°=NBP  nên 2 52=NP , suy ra 52= =MQ NP . 

Tứ giác MNPQ  có MN PQ , ≠MN PQ  và =MQ NP  nên là hình thang cân. 

Kẻ ⊥QI MN  ( )∈I MN , ta có 1
2
−

= =
MN PQMI , 2 2 52 1 51= − = − =QI MQ MI . 



Vậy 
( ) ( ) ( )26 4 51

5 51 35,7
2 2

+ ⋅ +
= = = ≈MNPQ

MN PQ QI
S cm . 

Câu 2. Đáp án: 500 . 

Sau 5  năm sử dụng, giá trị còn lại của chiếc ô tô là ( )5 900 80 5 500= − ⋅ =u  (triệu đồng). 

Câu 3. Đáp án: 4,2 . 

Bán kính vòm cổng là 5
2

= = = = =
AHR OA OB OC  (m). 

Đặt  α=AOB . Hai cung AB  và BC  bằng nhau nên   α= =BOC AOB , suy ra  2α=AOC . 

Tam giác OBK  vuông tại K  nên 2,4 12sin
5 25

α = = =
BK
OB

. Vì α  là góc nhọn nên 

212 481cos 1
25 25

α  = − = 
 

. 

Tam giác OCM  vuông tại M  nên 
12 481 24 481sin 2 5 2sin cos 10 4,2
25 25 125

α α α= ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅ = ≈CM OC  (m). 

Câu 4. Đáp án: 2027 . 

( ) ( ) ( )9 3sin 80 12 9 sin 80 1
182 182
π π   = ⇔ − + = ⇔ − = −      

d t t t  

( )80 2 80 91 364 11 364 ,
182 2
π π π⇔ − = − + ⇔ − = − + ⇔ = − + ∈t k t k t k k . 

Vì 0 365< ≤t  nên 11 3760 11 364 365
364 364

< − + ≤ ⇔ < ≤k k , mà ∈k  nên 1=k , suy ra 0 353=t . 

Vậy 0 1674 353 1674 2027= + = + =P t . 

PHẦN IV. TỰ LUẬN. 

Câu 1. 

a) ( ) 33 2cos 3 cos cos
6 6 2 6
π π π   = ⇔ − = ⇔ − = =   

   
f x x x  

( )
2 26 6 3

22
6 6

π π ππ π
π π ππ

 − = +  = +⇔ ⇔ ∈  =− = − + 



x k x k
k

x kx k
. 



Vậy phương trình có nghiệm 2
3
π π= +x k , 2π=x k  ( )∈k . 

b) Với mọi ∈x , ta có ( )1 cos 1 2 2cos 2 2 2
6 6
π π   − ≤ − ≤ ⇔ − ≤ − ≤ ⇔ − ≤ ≤   

   
x x f x . 

Vì cos
6
π − 

 
x  nhận mọi giá trị thuộc đoạn [ ]1;1−  nên tập giá trị của hàm số ( )=y f x  trên   là 

[ ]2;2= −T . 

Câu 2. 

Ta có 3 2 1 1 1 2= + = + =u u u , 4 3 2 2 1 3= + = + =u u u , 5 4 3 3 2 5= + = + =u u u , 6 5 4 5 3 8= + = + =u u u . 

Vậy số hạng thứ 6  của dãy số là 6 8=u . 

Câu 3. 

a) Ta có ( )∈ ⊂M SA SAB  và ( )∈M MCD  nên M  là điểm chung của hai mặt phẳng ( )SAB  và 

( )MCD . 

Mặt khác AB CD , ( )⊂AB SAB , ( )⊂CD MCD  và ∉M AB  nên giao tuyến của ( )SAB  và 

( )MCD  là đường thẳng Mx  đi qua M  và song song với AB , CD . 

b) Trong mặt phẳng ( )SAB , đường thẳng Mx  cắt SB  tại N . Vì ( )∈ ⊂N Mx MCD  nên N  là giao 

điểm của SB  và ( )MCD . 

Tam giác SAB  có M  là trung điểm của SA  và MN AB  nên N  là trung điểm của SB , do đó MN  

là đường trung bình của tam giác SAB , suy ra 
2

= =
ABMN CD . 

Tứ giác MNCD  có MN CD  và =MN CD  nên MNCD  là hình bình hành. 

---------- HẾT ---------- 
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